
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.21.04.59.0CÐ ĐTTT 18A20/02/2000AnNguyễn Phú03081810021

3.72.04.59.0CÐ ĐTTT 18A15/3/2000CôngVũ Thành03081810062

3.72.04.59.0CÐ ĐTTT 18A3/4/2000CườngTrần Mạnh03081810083

3.72.04.59.0CÐ ĐTTT 18A06/03/2000HậuĐặng Công03081810134

3.93.06.00.0CÐ ĐTTT 18A01/04/2000HiểnĐỗ Quang03081810165

3.01.04.09.0CÐ ĐTTT 18A23/02/2000HiếuHuỳnh Chí03081810176

5.15.04.010.0CÐ ĐTTT 18A02/06/2000HoaLý Kiến03081810187

4.95.04.56.0CÐ ĐTTT 18A21/03/2000HuânLê Hoàng03081810198

0.00.03.59.0CÐ ĐTTT 18A22/10/1999HuyQuách Quang03081810209

5.35.04.510.0CÐ ĐTTT 18A26/03/2000HùngNguyễn Lý030818102210

5.04.06.06.0CÐ ĐTTT 18A31/07/2000HưngTrần Tấn030818102511

4.14.04.05.0CÐ ĐTTT 18A13/06/2000KhangĐỗ Minh030818102612

4.23.04.59.0CÐ ĐTTT 18A14/04/2000KhảiNguyễn Thanh030818102913

4.94.05.09.0CÐ ĐTTT 18A31/05/2000KhánhNgô Quan030818103014

5.65.05.59.0CÐ ĐTTT 18A18/11/2000KhánhPhạm Trần Trường030818103115

2.82.04.50.0CÐ ĐTTT 18A08/12/2000LongTrần Hoàng030818103316

4.03.04.57.0CÐ ĐTTT 18A08/11/2000LongTrần Thanh030818103417

4.63.05.59.0CÐ ĐTTT 18A07/06/2000LộcĐoàn Bá Thiên030818103518

2.91.03.510.0CÐ ĐTTT 18A10/07/2000LượngNguyễn Văn030818103719

5.25.04.59.0CÐ ĐTTT 18A15/08/2000MinhĐoàn Văn030818104120

2.82.04.50.0CÐ ĐTTT 18A17/05/2000MinhTrần Công030818104221

4.74.05.07.0CÐ ĐTTT 18A22/03/2000NamNguyễn Hoàng030818104322

3.64.03.52.0CÐ ĐTTT 18A29/11/1999NamTrần Tấn030818104423

3.22.04.06.0CÐ ĐTTT 18A29/09/2000NghĩaThái Trọng030818104524

4.84.04.510.0CÐ ĐTTT 18A21/11/2000NhânVõ Thành030818104825

4.53.05.010.0CÐ ĐTTT 18A17/02/2000NhậtLê Hồng030818104926

4.83.06.09.0CÐ ĐTTT 18A09/04/2000NhựtNguyễn Minh030818105127

3.83.03.59.0CÐ ĐTTT 18A15/01/2000NhựtLê Lâm030818105228

5.45.05.09.0CÐ ĐTTT 18A14/01/1999PhápVõ Đại030818105429

3.32.05.03.0CÐ ĐTTT 18A10/11/2000PhươngTạ Đức030818105630

4.54.04.09.0CÐ ĐTTT 18A13/07/2000PhướcBình Văn030818105731

4.12.05.59.0CÐ ĐTTT 18A04/03/2000SangBùi Quang030818106032

4.34.03.59.0CÐ ĐTTT 18A07/09/2000SangBùi Quang030818106133
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C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.84.04.510.0CÐ ĐTTT 18A31/05/2000SangTrần Quốc030818106234

4.12.05.59.0CÐ ĐTTT 18A17/10/2000TânLê Nhật030818106435

4.44.05.52.0CÐ ĐTTT 18A06/01/2000ThànhNguyễn Đình030818106636

3.42.03.510.0CÐ ĐTTT 18A07/01/2000TháiPhạm Đức030818106837

6.26.05.510.0CÐ ĐTTT 18A05/04/2000ThiênNguyễn Quách Trường030818106938

4.83.06.09.0CÐ ĐTTT 18A09/05/2000ThuậnNguyễn Minh030818107039

4.33.04.510.0CÐ ĐTTT 18A04/12/2000ThụyNguyễn Đình030818107140

4.33.04.510.0CÐ ĐTTT 18A03/08/2000TínBùi Văn030818107241

5.04.05.010.0CÐ ĐTTT 18A22/03/2000ToànTrầN Minh030818107342

4.44.04.56.0CÐ ĐTTT 18A04/11/2000TrườngNguyễn Nhật030818107943

5.04.05.010.0CÐ ĐTTT 18A09/11/2000ViệtĐồng Văn030818108444

5.75.05.510.0CÐ ĐTTT 18A09/12/1999VũNguyễn Tuấn030818108545

3.73.04.06.0CÐ ĐTTT 18A25/01/2000VỹĐặng Tuấn030818108646
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